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1. Hóa đơn (Chi phí địa phương) 

Đặt cọc  PHP 3,000 ※ Đây là khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả. 
※ Trong trường hợp hoàn trả, nó sẽ được trả 
vào ngày học cuối cùng của học sinh sau khi ban 
phụ trách kiểm tra phòng của học viên. 

SSP PHP 6,300 Giấy phép học tập đặc biệt 
※Giấy phép cho phép học viên nước ngoài học 
tập ở Philippines trong vòng 6 tháng. 

Gia hạn visa PHP 3,440~ Gia hạn visa  
A. Người Hàn Quốc/ Nhật Bản/ Việt Nam 
A. Hàn Quốc / Nhật Bản / Việt Nam 
※ Miễn thị thực 30 ngày đối với các quốc tịch 
nêu trên, lần gia hạn đầu tiên được thực hiện 
trước ngày hết hạn miễn thị thực. Mỗi lần gia 
hạn có hiệu lực trong 30 ngày. 
B. Trung Quốc 
※ Philippines yêu cầu người Trung Quốc đảm 
bảo có thị thực trước khi nhập cảnh vào 
Philippines. Đây được coi là lần gia hạn visa 
đầu tiên bất kể thời hạn còn hiệu lực (14 ngày, 
30 ngày hay 59 ngày). Do đó, lần tiếp theo sẽ là 
gia hạn thị thực lần thứ hai. 
C. Đài Loan 
※ Người Đài Loan được yêu cầu có thị thực 59 
ngày khi nhập cảnh vào Philippines. Và, đó 
được coi là lần gia hạn visa đầu tiên của họ. Do 
đó, lần tiếp theo sẽ là gia hạn thị thực lần thứ hai 
giống như người Trung Quốc. 
 
※ Dưới đây là phí nhập cảnh bổ sung cho khách 
du lịch sẽ ở lại Philippines từ 6 tháng trở lên. 
(CRTV : PHP 1,410 / ECC : PHP 700 / Phí hàng 
năm: P310) 

I-Card PHP 3,500 Thẻ chứng nhận cư trú (Khách du lịch) 
※   Những khách du lịch ở lại Philippines hơn 



 

59 phải đăng kí thẻ ACR I-card) 
Thẻ học sinh PHP 150 Thẻ học sinh (tất cả học viên đều phải đăng kí) 
Tiền điện, nước PHP 2000   

( 4 tuần) 
 

Tiền điện (PHP 1000), Tiền nước (PHP 1000)  
4 tuần: PHP 2000/học sinh 

Tài liệu học tập PHP 1000 P1000 / 4 tuần đối với các khóa học ESL 
(Intensive, Power, Native and Crazy ESL) 

Tài liệu học tập PHP 1500 P1500 / 4 tuần đối với các khóa học đặc biệt 
(IELTS, TOEFL, TOEIC, Business English, 
Working Holiday, etc.) 

Phí đón học viên P3,000 ~ Phí đón học viên sẽ khác nhau cho mỗi trường 
hợp 

◎ Tất cả các chi phí địa phương sẽ được thanh toán vào ngày học đầu tiên của học 
viên bằng đồng Peso. 

▼ Phí gia hạn visa 

 
1st PHP 3,440.- ※8 tuần 

2nd PHP 8,150 ※12 tuần 

3rd 10,890 ※16 tuần 

4th 13,630 ※20 tuần 

5th 16,370 ※24 tuần 

6th 20,520 with CRTV ※28 tuần 
 

2 Kí túc xá 

A.）Kí túc xá 
Học viên không được tự chọn phòng và bạn cùng phòng. Điều này sẽ được chỉ định 
bởi ban Quản lý học viên. Quản lý học viên được phép vào phòng học viên để kiểm 
tra và sửa chữa nếu có vấn đề xảy ra chỉ khi có sự đồng ý của học viên. 

※Trong trường hợp làm mất hoặc làm hỏng chìa khóa phòng, học viên sẽ bị phạt 
P500 để làm chìa thứ hai. Nếu không, học viên có thể mượn chìa khóa chính từ văn 
phòng và tự làm chìa thứ 2. 

B.) Giấy vệ sinh và các đồ dùng vệ sinh cá nhân​
Trường sẽ không cung cấp giấy vệ sinh và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác. Học viên 



 

không nên vứt giấy vệ sinh ở bồn toilet vì hệ thống thoát nước ở Philippines khá kém. 
Điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn nhà vệ sinh. 

C.) Dịch vụ dọn phòng​
Dọn phòng ký túc xá được thực hiện 3 lần/tuần. 
(Gym & Hành Lang= Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. Tâng 3 và tầng 1 & 2 = Thứ 3, Thứ 5, Thứ 
6) 
 
Học viên có trách nhiệm bảo quản tất cả các vật dụng có giá trị, trường sẽ không chịu 
trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào. 
 
D.）Giờ ăn 
 Địa điểm Bữa sáng Bữa trưa Bữa tối 

Thứ 2 - Thứ 6 Khu vực nhà ăn 7:10~8:00 12:30~1:20 18:00~18:50 

Thứ 7 – Chủ 
Nhật 

Khu vực nhà ăn 10:00~11:00 
 

18:00~18:50 

Ngày lễ Khu vực nhà ăn 10:00~11:00 
 

18:00~18:50 

 
E.) Dịch vụ giặt quần  
Trường cung cấp dịch vụ giặt quần áo cho học viên với P130/3 kilogam. Số kg tối 
thiểu được yêu cầu là 3kg. Nếu quần áo của bạn nặng dưới 3kg, phí sẽ vẫn là 3kg vì 
đó là khối lượng tối thiểu. Bên dịch vụ sẽ đến lấy quần áo vào thứ 3 và thứ 5 hàng 
tuần. Học viên phải đếm số lượng quần áo của mình và nhân viên của trường sẽ cho 
nhân viên bên dịch vụ ký xác nhận. Trong trường hợp quần áo bị thất lạc,  trường sẽ 
tuân theo các chính sách của bên dịch vụ 
* Cách trường vài phút có dịch vụ giặt quần áo nằm trên tầng 2 của Tòa nhà CAAA. 
Học viên có thể hỏi quản lí học viên nếu cần sử dụng. 
F. )Khu vực BBQ (khu vực Kubo)​
Thời gian sử dụng khu vực Kubo như là khu vực BBQ cho tất cả học sinh với thời 
gian quy định như sau 
※Thứ 6 : 5 giờ chiều ~ 10 giờ tối  
Không sử dụng đồ uống có cồn- nếu vi phạm, bị trừ 100 điểm 
※Thứ 7 :  10: 00 sáng ~ 10 giờ tối  
Không sử dụng đồ uống có cồn- nếu vi phạm, bị trừ 100 điểm 
※Chủ Nhật: 10: 00 sáng ~ 08 giờ tối  
Không sử dụng đồ uống có cồn- nếu vi phạm, bị trừ 100 điểm 
(Chú ý: BBQ, sử dụng đồ uống có cồn, nấu ăn không được cho phép từ thứ Hai – thứ 



 

Năm) 
Đồ dùng có thể mượn từ nhà bếp: kéo, kẹp gắp, vỉ nướng, đầu đốt 
Đồ dùng không thể mượn từ nhà bếp: cồn, kimchi, than, thức ăn, thìa, đũa, gạo 
Học viên phải vệ sinh Khu vực Kubo sau khi sử dụng. 
Vỉ nướng, kéo, kẹp và đầu đốt cũng phải được rửa sạch sẽ trước khi trả cho nhà 
bếp. 
G. ) Phòng tập gym và khu vực bóng rổ​
Để khuyến khích cuộc sống lành mạnh giữa các học viên, khu vực tập thể dục và bóng 
rổ mở cửa cho tất cả học viên nhưng chỉ trong thời gian đã quy định. 
Các ngày trong tuần: 8: 00 sáng ~ 9 giờ tối / Cuối tuần & ngày lễ: 10: 00 sáng ~ 9 giờ 
tối 
H. ) Khu vực hút thuốc lá​
Để tôn trọng người hút thuốc và người không hút thuốc, khu vực hút thuốc được dành 
riêng cho học viên trong trường. Nó nằm ở lối vào có sẵn gạt tàn thuốc. Hút thuốc ở 
những khu vực không được phép – sẽ bị trừ 50 điểm 
I.) Karaoke 
Để giảm bớt căng thẳng và có sự gắn kết với học viên, một phòng karaoke có sẵn ở 
tầng hầm. Tuy nhiên, học viên phải tuân theo các quy định sau. Dưới đây là thời gian 
hát karaoke dành cho học viên; 
Thứ Sáu: 6: 00 tối ~ 10 giờ tối 
Thứ Bảy và Chủ Nhật: 4 giờ chiều ~ 10 giờ tối 
Lưu ý rằng thời gian hát karaoke phải được thực hiện theo quy định của Baguio hiện 
hành. Quy định trên quy định bất kỳ người nào tạo ra hoặc gây ra âm thanh lớn quá 
mức, không cần thiết hoặc bất thường từ các thiết bị âm thanh trong khu dân cư và nơi 
công cộng là bất hợp pháp. 
Hình phạt của Chính phủ: 
Vi phạm lần 1: Khiển trách bằng lời nói hoặc P1000 và 6 tháng tù tùy theo mức độ vi 
phạm. 
Vi phạm lần 2: Phạt tiền P3000 
Vi phạm lần 3: Phạt tiền P5000 
J.) Kết thúc khóa học tại trường​
Hầu hết học viên kết thúc học kỳ vào thứ sáu. Học viên phải thông báo cho quản lý về 
chi tiết thời gian khởi hành chính xác trước một tuần. Trong trường hợp học viên 
không thông báo, trường sẽ không chịu trách nhiệm về một số vấn đề liên quan đến 
việc trả lại hộ chiếu và các giấy tờ pháp lý liên quan khác. 
Việc kiểm tra cơ sở vật chất trong phòng sẽ do người quản lý tiến hành trước khi học 
viên rời đi. Nếu học viên có thành tích và hạnh kiểm tốt, việc hoàn trả tiền đặt cọc sẽ 
được trả lại cùng với giấy chứng nhận thành tích. Học sinh phải về vào các ngày thứ 
Bảy vào hoặc trước 12 giờ trưa. Nếu học viên muốn gia hạn thời gian lưu trú của 



 

mình, học viên phải trả phí ăn ở là P1500 / đêm. Tuy nhiên, lựa chọn này tùy thuộc 
vào tình trạng phòng trống của trường 
Lưu ý: Phải giao lại chìa khóa phòng và tủ cho văn phòng, gửi lại cho Karen. 
3. Sinh hoạt tại trường và lớp học 
A. Bảng tin học viên 

Để thông báo đến học viên, một bảng thông báo dành cho học viên được lắp đặt tại 
tầng 3. Thông báo bao gồm lịch trình hàng tuần, lớp học buổi tối, thông báo ngày nghỉ 
và các thông báo quan trọng khác. 

B. Lớp học đảm bảo 18 ngày 

Học viên dự kiến ​​sẽ có 20 ngày học trong học kỳ 4 tuần. Trong trường hợp phải nghỉ 
từ 3 ngày nghỉ trở lên, học viện sẽ sắp xếp các lớp học bù cho các học viên bị ảnh 
hưởng. Vì vậy, mỗi học viên được đảm bảo có một lớp học 18 ngày trong thời hạn 4 
tuần. 

Lưu ý: Không áp dụng lớp học bù với các lớp bị hủy do ảnh hưởng của thiên tai như 
động đất, núi lửa phun trào và bão mạnh. 

C. Vắng mặt & Đi trễ 

Học viên được coi là vắng mặt sau 15 phút. Nếu không có lý do hợp lí, một hình phạt 
sẽ được áp dụng. 

D. Lớp học bù 

Có hai cách để lên lịch các lớp học bù: 

Đ1.Lớp thay thế: Giáo viên thay thế sẽ được sắp xếp tùy theo thời gian trống. 

Đ2. Lớp học bù: Các lớp học bù thường được tổ chức vào thứ bảy. 

E. Lớp học, sách giáo khoa và giáo viên 

Học viên mới có quyền yêu cầu đổi sách giáo khoa trong tuần đầu tiên nhưng không 
được trễ hơn chiều thứ Tư với điều kiện với lý do chính đáng. 

Thay đổi sách giáo khoa là miễn phí miễn là sách vẫn còn trong tình trạng tốt ~ không 
viết vào sách, không bị rách, v.v. 

Các giáo viên được chỉ định dạy một học viên trong 4 tuần. Nếu một học viên muốn 
gia hạn thời gian cho giáo viên của mình, họ có thể gửi đơn gia hạn không trễ hơn 
sáng Thứ Tư trong tuần thứ 4 của mình. Các mẫu đơn gia hạn nộp muộn sẽ không 
được chấp nhận. Học viên chỉ có thể học với một giáo viên cụ thể trong tối đa 8 tuần. 



 

Học viên không nộp đơn gia hạn nghĩa là trường sẽ tự động thay đổi giáo viên. Tuy 
nhiên, những học viên bị phạt như không làm bài kiểm hàng tháng và kiểm tra hai 
tuần một lần sẽ không được gia hạn với bất kỳ giáo viên nào. 

F. Bài kiểm tra hai tuần một lần & bài kiểm tra tháng 

Trường tổ chức hai bài thi; các bài kiểm tra hai tuần một lần và bài kiểm tra tháng. 
Trường lên lịch kiểm tra hai tuần một lần hai lần trong một tháng. Bài kiểm tra được 
thực hiện vào cuối mỗi tháng để xác định trình độ của học viên cho tháng tiếp theo. 
Học viên không tuân thủ các bài thi nói trên sẽ bị phạt. 

Bài kiểm tra hai tuần một lần: hình phạt = -20 điểm + Một bài luận về nhà 

Bài kiểm tra tháng: hình phạt = -50 điểm, không được gia hạn thời gian học với giáo 
viên 

G. Kiểm tra từ vựng 

Các lớp học từ vựng được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Năm lúc 8 giờ tối tại các khu 
vực được chỉ định. Voca Booklet sẽ được Hiệu trưởng phát cho học viên tùy theo trình 
độ tiếng Anh của học viên. 

Lưu ý rằng các lớp học này là bắt buộc đối với tất cả học viên trong 4 tuần đầu tiên. 
Sau thời hạn nói trên, các lớp từ vựng là lựa chọn của học viên 

Hình phạt: -10 điểm / Vắng mặt 

H. Các khóa học đảm bảo (Không hoàn lại học phí) 

Học viên theo các khóa học đảm bảo (IELTS Guarantee, Working Holiday) có nghĩa 
vụ tuân theo các quy định trong khóa học đã nêu. 

• Học viên khóa IELTS Guarantee phải tham dự các bài kiểm tra từ vựng trong suốt 
học kỳ của họ. Học viên được giao bài tập viết về nhà bắt đầu vào tuần đầu tiên. Nếu 
trong bất kỳ trường hợp nào, học viên khóa IELTS Guarantee bị phạt 3 lần, sẽ bị loại 
khỏi khóa học  Guarantee và chuyển sang lớp REGULAR IELTS. 

• Nếu học viên khóa IELTS Guarantee không đạt được 4.0, học kỳ 1 của học viên 
được coi là MIỄN PHÍ. Học sinh sẽ chỉ trả phí ăn ở, điện nước, visa và tiền sách. Quá 
trình này sẽ được lặp lại cho đến khi học sinh đạt 4.0 làm điểm khởi đầu. 

• Học viên khóa IELTS Guarantee có nghĩa vụ phải tham gia các Kỳ thi IELTS Chính 
thức tại Thành phố Baguio trong tuần thứ 8 ~ 10 của họ. 

Học viên của chương trình Working Holiday phải tham dự các bài kiểm tra từ vựng. 



 

Học viên được học các kỹ năng cụ thể trong học kỳ của họ. Ngoài ra, Học viên của 
chương trình Working Holiday sẽ được chỉ định một người cố vấn sẽ giảng dạy và 
hướng dẫn trong suốt học kỳ 12 tuần của họ. Ngoài ra, chương trình đào tạo kéo dài 
40 giờ cũng là một phần của chương trình. Bài đánh giá cuối cùng được thực hiện vào 
tuần thứ 11 với hiệu trưởng của trường. 

I. Hành vi sai trái 

Những học viên có sự gây gổ với các bạn học, nhân viên, giáo viên và ban quản lý 
trong dù bằng lời nói hay thể chất sẽ bị đuổi khỏi học viện. 

J. Giờ giới nghiêm 

* Giờ giới nghiêm được thực hiện từ Chủ Nhật đến thứ Năm lúc 21:30. Là trường 
semi-Sparta, trường không áp đặt bất kỳ giờ giới nghiêm nào vào thứ Sáu và thứ Bảy. 

* Từ 21h30, các quản lí học viên sẽ tiến hành kiểm tra phòng. Tất cả học viên phải ở 
trong phòng của mình trong thời gian này, kể cả những học viên đang học trong khu tự 
học Những học viên ở các phòng khác trong thời gian này sẽ bị phạt kể cả những học 
viên là người đầu tiên ở  căn phòng đó. 

K. Ra ngoài sau giờ giới nghiêm 

Ra ngoài sau giờ giới nghiêm (21:30), sẽ bị nghiêm cấm. Hình phạt được áp dụng và 
nếu đó là trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ với người quản lý ngay lập tức. 

L. Vào phòng bạn khác giới 

Việc ra vào, ở và ngủ trong phòng của bạn khác giới đều bị nghiêm cấm. Bất kể mục 
đích là gì, thời gian học còn lại học viên sẽ bị đuổi học mà không được hoàn lại tiền, 
kể cả tiền đặt cọc cũng sẽ bị mất. 

M. Uống rượu 

Nghiêm cấm việc uống rượu trong khuôn viên trường học và ký túc xá. Trong trường 
hợp tìm thấy chai hoặc lon, dù đã cạn hay  đầy, thì sẽ được coi như uống rượu và sẽ bị 
phạt. 

N. Du lịch 

Nếu một học viên muốn đi du lịch vào cuối tuần, họ phải thông báo cho văn phòng 
bằng cách điền vào form đi du lịch. Học viên cũng phải cập nhật cho người quản lý 
biết nơi ở của họ theo thời gian. 

O. Nấu ăn 



 

Để tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, không học viên nào được phép sử 
dụng bất kỳ bếp ga, đồ nấu nướng bằng điện hoặc những thứ tương tự trong phòng của 
họ. Đồ dùng sẽ bị tịch thu khi biết về vi phạm đó và hình phạt cũng sẽ được áp dụng. 
Không được phép nấu ăn trong khuôn viên trường. Hút thuốc lá cũng không được 
phép trong bất kỳ phòng nào, nhà vệ sinh hay ban công. 

4. Chính sách hoàn lại tiền 

Nếu học viên vẫn còn hơn 50% thời gian học thì có thể được hoàn lại 50% học phí. 
Nếu thời gian lưu trú còn lại dưới 50%, sẽ không được hoàn lại tiền. 

* Học viên theo học  bất kỳ khóa học 4 tuần sẽ KHÔNG được hoàn lại tiền. 

* Học viên theo học khóa học IELTS GUARANTEE sẽ KHÔNG được hoàn lại bất kỳ 
khoản tiền nào. 

5. Lớp bổ sung 

A. Lớp 1: 1 bổ sung = P8000, Giáo viên bản ngh: 1 giờ, 4 tuần 

                                      P4000, Giáo viên Philippines, 1 giờ, 4 tuần 

B. Lớp học ban đêm (Tùy chọn) 

Có hai lớp học ban đêm dành cho tất cả học sinh. Một với giáo viên Philippines từ 
5:30 ~ 6:20 tối và một với giáo viên bản ngữ từ 7:00 ~ 7:50 tối. Cả hai lớp đều là tùy 
chọn. Một biểu mẫu đăng ký lớp học ban đêm có trên Student’s Bulletin Board, bất kỳ 
học viên nào muốn tham gia lớp học này nên đăng ký trước 3:00 chiều. 

D. Phòng tự học (Phòng học) 

Ngoài phòng tự học, các phòng học cũng sẵn sàng cho học sinh sử dụng sau 5:30 
chiều. Luôn duy trì sự sạch sẽ bên trong các phòng và luôn giữ sự im lặng. Tất cả các 
phòng chỉ được sử dụng cho mục đích học tập. Hãy nhớ không sử dụng các phòng học 
được chỉ định cho các lớp học trực tuyến. 

E. Phòng tự học (Phòng hội nghị) 

Sinh viên được phép mang theo đồ ăn nhẹ và đồ uống khi ôn tập tại khu vực tự học. 
Tuy nhiên, không có bữa ăn nào sẽ phục vụ tại khu vực tự học. Hãy nhớ rằng sự sạch 
sẽ và im lặng phải được tuân thủ. 
F. Phòng chờ 
Phòng chờ là một khu vực chung. Đảm bảo phòng chờ  được làm sạch và không để lại 
bất kỳ vật dụng cá nhân trong thời gian dài. 
G. Chương trình tùy chọn 



 

G.1. Bài tập viết về nhà - yêu cầu thông qua quản lý học viên. Yêu cầu cam kết tối 
thiểu 4 tuần cho chương trình tùy chọn này. Hình phạt sẽ được áp dụng cho việc 
không tuân thủ. 
G.2. EOP (Quy định chỉ nói tiếng Anh) - khi đăng ký, EOP phải được thực hành trong 
tối thiểu 4 tuần. Hình phạt sẽ được áp dụng cho việc không tuân thủ. Ngoài các điểm 
phạt, học viên đã đăng ký EOP cũng sẽ bị phạt P100 nếu học viên bị bắt gặp nói bằng 
bất kỳ ngôn ngữ nào khác tiếng Anh. Khoản tiền phạt nói trên sẽ được trao cho người 
báo cáo về việc đó với văn phòng. 
6. Những quy định khác 
* Hộ chiếu phải được nộp cho văn phòng khi học viên đến nơi để tạo điều kiện cho 
trường đăng kí SSP và xin thị thực. Nếu học viên cần hộ chiếu cho mục đích du lịch, 
học viên phải thông báo cho văn phòng trước 2-3 ngày làm việc. 
* Người quản lý được quyền vào bất kỳ ký túc xá nào trong thời gian kiểm tra ngẫu 
nhiên và trong trường hợp khẩn cấp. 
* Học viên sẽ phải chịu trách nhiệm khi hỏa hoạn hoặc bất kỳ sự cố nào tương tự nếu 
đó là do bất cẩn hoặc thiếu trách nhiệm của học viên. 
* Một “safe box” có sẵn trong văn phòng để bảo quản bất kỳ tài sản có giá trị nào của 
học viên. Trong trường hợp mất cắp, trường sẽ không chịu trách nhiệm. 
* Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng như động 
đất, sạt lở đất, lũ lụt,...). Trong các sự kiện như vậy, nhà trường không chịu trách 
nhiệm về những thiệt hại và thương tích gây ra. Hoàn lại tiền cũng là không được thực 
hiện trong những tình huống này. 
* Trong trường hợp tài sản của trường bị hư hỏng, học viên phải trả tiền cho những 
thiệt hại, sửa chữa hoặc thay thế. 
*Học viên và giáo viên bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh tiền tệ hoặc các 
thỏa thuận như vậy. Các quyết định của học viên không thuộc trách nhiệm của nhà 
trường. 
* Đảm bảo lịch kiểm tra chính thức của học sinh được cố định. 
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